	DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
	
	
	

	KHÓA QH-2010-E (2010-2014) LỚP NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 
	
	
	

	STT
	Mã SV 
	Họ và tên 
	Ngày sinh 
	GT 
	Nơi sinh
	KO CO HO SO
	KO CO CMND
	CMND
	TAI KHOAN

	1
	'10050556
	Lê Lương Tuấn Anh
	31/07/1992
	Nam
	Nghệ An
	 
	 
	186915621
	26010000319880

	2
	'10050256
	Nguyễn Thị Nhung Anh
	09/12/1993
	Nữ
	Thái Bình
	 
	 
	151920070
	26010000332601

	3
	'10050266
	Dương Thùy Dung
	22/01/1992
	Nữ
	Thanh Hoá
	 
	 
	173833503
	26010000319950

	4
	'10050268
	Trần Văn Dũng
	16/04/1992
	Nam
	Hà Nam
	 
	 
	168415743
	26010000319932

	5
	'10050270
	Nguyễn Đình Dương
	20/06/1992
	Nam
	Hà Nội
	 
	 
	012884018
	26010000332249

	6
	'10050272
	Trần Trung Đức
	26/05/1992
	Nam
	Hà Nội
	 
	 
	012860920
	26010000319905

	7
	'10050282
	Bùi Thanh Hằng
	13/05/1992
	Nữ
	Phú Thọ
	 
	 
	132187991
	26010000320013

	8
	'10050284
	Đỗ Thị Mai Hiên
	28/02/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	013216953
	26010000319987

	9
	'10050286
	Đinh Thảo Hoa
	04/07/1992
	Nữ
	Tuyên Quang
	 
	 
	091629906
	26010000332531

	10
	'10050288
	Phạm Thị Hoa
	17/10/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	017122609
	26010000332629

	11
	'10050301
	Chu Hương Lan
	07/12/1991
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	013052515
	26010000319808

	12
	'10050058
	Nguyễn Vũ Tùng Lâm
	26/04/1992
	Nữ
	Tuyên Quang
	 
	 
	070927247
	26010000332577

	13
	'10050364
	Nguyễn Thị Hà Ly
	14/03/1992
	Nữ
	Hà Tĩnh
	 
	 
	183980974
	26010000319835

	14
	'10050316
	Hoàng Huyền Ngọc
	22/12/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	012861888
	26010000332267

	15
	'10050317
	Lê Hồng Ngọc
	26/10/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	012861487
	26010000332484

	16
	'10050082
	Phạm Văn Nhớ
	05/10/1992
	Nam
	Hưng Yên
	 
	 
	145432790
	26010000332568

	17
	'10050368
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	13/08/1992
	Nữ
	Hà Tĩnh
	X
	 
	 
	 

	18
	'10050323
	Cao Tú Oanh
	13/07/1992
	Nữ
	Bắc Ninh
	 
	X
	 
	 

	19
	'10050324
	Nguyễn Hà Phương
	26/05/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	012886090
	26010000319853

	20
	'10050326
	Nguyễn Thu Phương
	21/06/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	012917668
	26010000332221

	21
	'10050327
	Trần Thị Khánh Phương
	14/12/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	012917656
	26010000319783

	22
	'10050330
	Đỗ Như Quỳnh
	21/01/1992
	Nữ
	Hải Phòng
	 
	 
	031662185
	26010000332513

	23
	'10050334
	Nguyễn Thái Thanh
	01/03/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	012868436
	26010000332230

	24
	'10050340
	Trần Thị Thu Thảo
	16/09/1992
	Nữ
	Bắc Giang
	X
	 
	 
	 

	25
	'10050117
	Vũ Thị Hiền Thu
	14/09/1992
	Nữ
	Hải Phòng
	 
	 
	031824110
	26010000332595

	26
	'10050119
	Lý Thị Thúy
	29/01/1993
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	017127254
	26010000332443

	27
	'10050346
	Nguyễn Thị Thu Trang
	09/12/1992
	Nữ
	Hưng Yên
	 
	 
	145434305
	26010000319996



